
Lớp Cấp 1A Bài 2 - Thực tập trong lớp Trang 1
 
Khoanh tròn những chữ dưới đây có vần:    a, ă, â, b, c. 
(Circle the letter has the same in the word above) 
 
       

Cà chua  
(tomato) 

 

 
 

a     l     s 

 
Cá  (fish) 

 
 

 
           

 
x    c    ê       

 
Bà  

(Grandmother) 
 

 
 

k     o     b 

 
Cầu  (bridge)  

 

 
     

i     p     â 

 
Cò  (Flamingo) 

 

 
 

q      l      c 

 
Bò  (cow) 

 

 
 
     

ư     b     v       

 
Mắt (eye) 

 

  
 
 

 Y    ă     x        

 
Cọp  (Tiger) 

 

 
 
    

  m     h    c      

 
Ba  (Father) 

 

 
 
 

u    b   s 
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Nối hình có tên giống nhau (connect the picture with its name): 
 

       Cầu  (Bridge) 
 

        Cọp  (Tiger)  
   

      Bà  (Grandmother) 
 

       Bò  (Cow) 
  

      Cà Chua  (Tomato)
     

       Cá  (Fish) 
 

       Cò  (Flamingo) 
 

       Ba  (Father) 

       Mắt  (Eye) 


